
BÀI HỌC STEM :  ĐĨA XOAY MÔ TẢ VÒNG ĐỜI CỦA ẾCH

THÔNG TIN VỀ BÀI HỌC
	Lớp: 5
	Thời lượng: 2  tiết

	Thời điểm tổ chức:  Khi học nội dung Sự sinh sản, lớn lên và phát triển của động vật (Khoa học 5)



I. Yêu cầu cần đạt (của bài học)
	Phân loại môn
	Môn học
	Yêu cầu cần đạt

	Môn học
chủ đạo
	Khoa học
	· Sử dụng sơ đồ đã cho, ghi chú được vòng đời của một số động vật đẻ trứng
· Trình bày được sự lớn lên của con non nở ra từ trứng 

	Môn học
tích hợp
 

	Toán
	· Vẽ được các hình phẳng (hình tròn, hình vuông, hình thang…)

	
	Mỹ thuật
	· Phối hợp được một số kĩ năng: cắt, dán, xếp, gắn, vẽ,... (trong thực hành sáng tạo sản phẩm mĩ thuật 3D)



II. Đồ dùng dạy học
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Các phiếu học tập và phiếu đánh giá.
2. Chuẩn bị của học sinh: 
    - Sách giáo khoa, vở bài tập.
   - Mỗi nhóm học sinh (5 - 6 hs/nhóm) chuẩn bị những vật dụng sau:
	STT
	Thiết bị/ Học liệu
	Số lượng
	Hình ảnh minh họa

	1
	Bút chì màu
	1 hộp/nhóm
	[image: ]

	2
	Giấy A4
	1 tập/nhóm
	[image: ]

	3
	Bìa cứng màu trắng
	1 tập/nhóm
	[image: ]

	4
	Băng dính hai mặt
	1 cuộn/nhóm
	[image: ]

	5
	Kéo
	1 cái/nhóm
	[image: ]



III. Các hoạt động dạy học chủ yếu 
1. Hoạt động 1. Mở đầu (Xác định vấn đề)
a) Khởi động
[image: ]
 Hình ảnh trên mô tả vòng đời của ếch. Em có thể chế tạo một chiếc đĩa xoay giúp mô tả vòng đời của ếch để trùng bày với bố mẹ, thầy cô và các bạn được không? 
b) Giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu mỗi nhóm học sinh chế tạo một mô hình đĩa xoay mô tả vòng đời của ếch với yêu cầu: 
+ Mô hình đĩa xoay có đầy đủ các bộ phẩn, xoay được nhẹ nhàng quanh trục, thể hiện đúng trình tự các giai đoạn trong vòng đời của ếch;
+ Mô hình đĩa xoaysử dụng vật liệu dễ tìm và thân thiện với môi trường;
+ Mô hình đĩa xoay được lắp đặt chắc chắn, có tính thẩm mĩ và sáng tạo cao. 
- Học sinh nhận nhiệm vụ học tập: làm việc cá nhân và theo nhóm để thiết kế và 
chế tạo, thử nghiệm, điều chỉnh sách xếp của nhóm. 
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (kiến thức nền)
- GV đặt câu hỏi để các em học sinh trả lời trong phần Khám phá: 
1) Em hãy cho biết vòng đời của ếch gồm có mấy giai đoạn. 
2) Cuộc đời của ếch được bắt đầu từ một quả trứng. Em hãy cho biết ếch mẹ thường đẻ trứng ở đâu.
3) Trứng sau khi nở sẽ trở thành nong nọc. Theo em nòng nọc sẽ sống ở đâu và thức ăn của chúng là gì? 
4) Vai trò của ếch trong hệ sinh thái là gì? 
- Mỗi HS hoạt động cá nhân để tìm hiểu kiến thức nền.
- Mỗi HS tự nghiên cứu để vẽ bản thiết kế mô hình đĩa xoay mô tả vòng đời của ếch được giao 
3. Hoạt động 3: Đề xuất và lựa chọn giải pháp
- Mỗi học sinh thiết kế mô hình và mô tả một đĩa xoay mô tả vòng đời của ếch  (hình dạng, màu sắc, kích thước, công dụng…) rồi đề xuất chọn vật liệu phù hợp để chế tạo. 
- Nhóm đóng góp ý kiến và lựa chọn bản thiết kế phù hợp, triển khai đĩa xoay mô tả vòng đời của ếch của nhóm. 
- Sau đó, nhóm hoàn thiện kiến thức mới và thực hiện chế tạo đĩa xoay mô tả vòng đời của ếch theo mẫu đã chọn. 
 4. Hoạt động 4: Chế tạo mẫu, thử nghiệm và đánh giá
- Nhóm chọn ra nhóm trưởng và phân công các thành viên thực hiện các công đoạn chế tạo đĩa xoay mô tả vòng đời của ếch. 
- Nhóm thực hiện xoay đĩa ở dưới trúc theo chiều kim đồng hồ để lần lượt thấy các giai đoạn phát triển của ếch, theo hướng dẫn của giáo viên. 
- Nhóm thực hiện điều chỉnh lại sản phẩm nếu cần thiết 
5. Hoạt động 5: Chia sẻ, thảo luận và điều chỉnh
  - Mỗi nhóm cử thành viên chia sẻ, giới thiệu về quá trình làm việc, phân công trong nhóm và giới thiệu sản phẩm đĩa xoay mô tả vòng đời của ếch đến các nhóm còn lại . 
  - Cả lớp thảo luận và góp ý, nhận xét về đĩa xoay mô tả vòng đời của ếch của từng nhóm. 
  - Mỗi nhóm lắng nghe góp ý và điều chỉnh (nếu cần) theo góp ý của các nhóm bạn và GV.
 IV. Phụ lục
1) Phiếu đánh giá tiêu chí sản phẩm
	TIÊU CHÍ
	MỨC ĐỘ

	
	TỐT
	ĐẠT
	CHƯA ĐẠT

	+ Sản phẩm  có đầy đủ các bộ phẩn, xoay được nhẹ nhàng quanh trục, thể hiện đúng trình tự các giai đoạn trong vòng đời của ếch;
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	+ Sản phẩm sử dụng vật liệu dễ tìm và thân thiện với môi trường;
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	+ Sản phẩm được lắp đặt chắc chắn, có tính thẩm mĩ và sáng tạo cao. 
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2) Phiếu đánh giá hoạt động nhóm mà GV đã chuẩn bị
	HỌ VÀ TÊN HS
	PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC
	ĐẠT
	CHƯA ĐẠT

	1)
	Yêu nước; nhân ái; trung thực; chăm chỉ; trách nhiệm.
Tự chủ, tự học; Giao tiếp, hợp tác; Sáng tạo, giải quyết vấn đề;
Các năng lực đặc thù
	
	

	2)
	
	
	

	3)
	
	
	

	4)
	
	
	

	5)
	
	
	

	6)
	
	
	


3) Trả lời các câu hỏi của Hoạt động 2 (Khám phá kiến thức nền)
1. Em hãy cho biết vòng đời của ếch gồm có mấy giai đoạn. 
Ếch là loài động vật có chu kỳ biến thái phát triển hoàn toàn. Vòng đời của ếch có thể tóm tắt như sau: 
Trứng ếch → Nòng nọc → Nòng nọc có chân → Ếch con → Ếch trưởng thành
2. Cuộc đời của ếch được bắt đầu từ một quả trứng. Em hãy cho biết ếch mẹ thường đẻ trứng ở đâu.
Ếch là loài động vật lưỡng cư, thích sống ở nơi ẩm ướt gần môi trường nước nên trứng ếch thường được trên mặt ao hồ, hoặc các bề mặt nước nói chung. Trứng ếch là các chùm nổi lềnh phềnh trên mặt nước. 
3. Trứng sau khi nở sẽ trở thành nong nọc. Theo em nòng nọc sẽ sống ở đâu và thức ăn của chúng là gì? 
Nòng nọc ban đầu có miệng rộng, đuôi dài, hầu như bất động trong 2 tuần đầu tiên. Nòng nọc sẽ hấp thu dưỡng chất trong lòng đỏ trứng để lại. Ngoài ra nòng nọc còn thích ăn tảo và các loại thực vật khác. 
4. Vai trò của ếch trong hệ sinh thái là gì? 
Vai trò của ếch trong hệ sinh thái rất quan trọng: 
Ếch là một phần của chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái. Ếch ăn các loài côn trùng, giúp kiểm soát số lượng của chúng. Ếch cũng là thức ăn cho nhiều loài động vật khác như rắn, chim, cá sấu, v.v.. 
Ếch là một thước đo sức khỏe môi trường. Do da của ếch rất nhạy cảm với các chất độc hại, nhiệt độ và độ ẩm, nên ếch có thể phản ánh được tình trạng ô nhiễm và biến đổi khí hậu. Nếu số lượng và đa dạng của ếch giảm, có nghĩa là môi trường đang gặp vấn đề
Ếch là một nguồn tài nguyên quý giá cho con người. Ếch không chỉ là một món ăn ngon, mà còn có thể cung cấp các chất có lợi cho y học. Ví dụ, da của một số loài ếch có chứa các peptit kháng khuẩn, kháng viêm và giảm đau. Một số loài ếch khác có chứa các chất có thể điều trị bệnh tiểu đường, ung thư và HIV

4) Sản phẩm gợi ý 
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